
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 3 năm 2019

Thực hiện 

cùng kỳ năm trước 

Thực hiện 

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

(%)

Thu hoạch vụ đông 2018-2019

Diện tích thu hoạch (Ha)

Ngô         7.250,8         7.079,3              97,6 

Khoai lang            804,3            758,8              94,3 

Rau xanh các loại         5.491,6         5.672,4            103,3 

Đỗ đậu các loại              62,7              43,5              69,4 

Đậu tương              64,8              32,3              49,8 

Lạc              31,5              50,1            159,0 

Năng suất thu hoạch (Tạ/Ha)

Ngô            47,57            48,13            101,2 

Khoai lang            68,09            66,75              98,0 

Đỗ đậu các loại            13,08            13,42            102,6 

Đậu tương            19,07            18,56              97,3 

Lạc            16,67            16,41              98,4 

Sản lượng thu hoạch (Tấn)

Ngô       34.494,3       34.076,1              98,8 

Khoai lang         5.476,7         5.065,0              92,5 

Rau xanh các loại       82.328,8       86.614,6            105,2 

Đỗ đậu các loại              82,0              58,4              71,2 

Đậu tương            123,6              60,0              48,5 

Lạc              52,5              82,2            156,5 

Gieo trồng vụ Xuân 2019 (Ha)

Lúa đã cấy       36.704,8       36.440,9              99,3 

Ngô         5.652,5         5.490,7              97,1 

Rau xanh các loại         3.967,3         4.234,0            106,7 



2. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 3 năm 2019 phân theo huyện

Thực hiện 

cùng kỳ 

năm trước

(Ha)

Thực hiện 

kỳ báo cáo

(Ha)

Kỳ báo cáo 

so với cùng 

kỳ năm 

trước (%)

Thực hiện 

cùng kỳ 

năm trước

(Ha)

Thực hiện 

kỳ báo cáo

(Ha)

Kỳ báo cáo 

so với cùng 

kỳ năm 

trước (%)

    7.251     7.079       97,6   36.705   36.441       99,3 

1. Thành phố Việt Trì        155        144       93,0     1.373     1.344       97,9 

2. Thị xã Phú Thọ        349        262       75,1     1.005     1.014     100,9 

3. Huyện Đoan Hùng        606        619     102,0     3.520     3.552     100,9 

4. Huyện Hạ Hoà        391        514     131,6     3.977     3.980     100,1 

5. Huyện Thanh Ba        785        785     100,0     3.292     3.218       97,7 

6. Huyện Phù Ninh        717        765     106,8     2.473     2.474     100,1 

7. Huyện Yên Lập        584        608     104,2     2.871     2.927     101,9 

8. Huyện Cẩm Khê        743        730       98,4     4.292     4.247       99,0 

9. Huyện Tam Nông        766        707       92,3     2.638     2.600       98,6 

10. Huyện Lâm Thao        205          83       40,6     3.270     3.243       99,2 

11. Huyện Thanh Sơn        939        898       95,6     3.329     3.346     100,5 

12. Huyện Thanh Thuỷ        736        716       97,2     2.505     2.481       99,0 

13. Huyện Tân Sơn        275        249       90,3     2.159     2.015       93,3 

Thu hoạch ngô vụ Đông 

2018 - 2019

Gieo cấy lúa vụ 

Chiêm xuân 2019

TỔNG CỘNG



3. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2019

Đơn vị tính: %

Thực 

hiện 

tháng 02 

năm 

2019 so 

với cùng 

kỳ

Ước tính 

tháng 

3/2019 

so với 

tháng 

02/2019

Ước tính 

tháng 3 

năm 2019 

so với 

cùng kỳ

Ước tính 

quý I 

năm 

2019 so 

với cùng 

kỳ 

TOÀN NGÀNH 107,22  113,11  105,65     107,59  

B. Khai khoáng 176,66  92,80    81,23       118,97  

07. Khai thác quặng kim loại -       80,00    50,00       187,50  

08.Khai khoáng khác 174,48  92,96    81,78       118,49  

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 106,11  114,25  105,86     107,31  

10. Sản xuất chế biến thực phẩm 127,01  121,40  96,56       112,18  

11. Sản xuất đồ uống 85,89    110,19  119,93     100,79  

13. Dệt 101,95  99,00    85,11       100,95  

14. Sản xuất trang phục 118,52  123,80  134,92     127,59  

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 104,41  101,41  112,61     110,74  

16. CB gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 63,87    60,96    36,38       65,96    

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 110,03  103,82  113,44     117,59  

18. In, sao chép bản ghi các loại 175,74  107,04  194,87     153,66  

20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 86,11    108,11  76,26       88,06    

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 103,80  116,75  127,46     110,84  

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 125,61  121,76  106,24     113,38  

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 65,74    143,48  100,03     61,29    

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính,… 107,34  113,49  101,75     113,99  

27. Sản xuất thiết bị điện 125,00  125,00  125,00     129,63  

29. Sản xuất xe có động cơ 173,76  100,66  132,14     128,63  

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 66,58    62,93    44,95       96,85    

32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 109,52  104,35  150,00     94,06    

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 135,80  114,00  108,93     109,35  

D. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng … và điều hòa KK 111,48  100,80  110,65     111,73  

35. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng ... và điều hoà KK 111,48  100,80  110,65     111,73  

E. CC nước, HĐ quản lý và xử lý rác thải, nước thải 109,27  100,82  117,16     106,20  

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 122,53  100,18  107,90     113,78  

38. HĐ thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 94,11    101,76  134,01     96,63    



4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I năm 2019

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng 02 

năm 2019

Ước tính 

tháng 3 

năm 2019

Ước tính 

quý I năm 

2019

Tháng 3 

năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

Ước tính 

quý I năm 

2019 so 

với cùng kỳ

(%)

Giấy và bìa các loại Tấn       17.133       17.788       57.239         113,4         117,6 

Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít         4.920         5.877       17.038         115,2         101,6 

Chè Tấn         1.406         2.112         6.031           79,4         103,2 

Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn       45.034       46.000     158.914           71,4           80,7 

Phân NPK Tấn       42.881       48.000     156.083           79,4           93,3 

Cao lanh Tấn       27.240       21.611       92.257           63,7           93,6 

Xi măng Tấn       92.984     138.880     369.709         111,6         109,3 

Gạch lát 1000 M²         2.610         2.795         9.657         102,6         115,9 

Mỳ chính Tấn         2.413         2.600         8.013         112,7         118,5 

Dung lượng ắc quy 1000 Kwh                2                3                8         125,0         129,6 

Vải thành phẩm 1000 M²         4.248         4.578       14.654           81,0           99,7 

Sợi toàn bộ Tấn            376            215         1.093           44,2           84,1 

Quần áo may sẵn 1000 Cái         6.753         8.030       24.250         117,9         114,7 

Giày thể thao 1000 Đôi            452            458         1.579         112,6         110,7 

Nước máy 1000 M³         2.218         2.222         6.851         107,9         113,8 

Sản phẩm bằng plastic Tấn         8.154         9.308       27.634         162,2         121,7 

Sản phẩm linh kiện điện tử 1000 chiếc         8.839       10.031       30.982         101,8         114,0 



5. Vốn đầu tư thực hiện quý I năm 2019 theo giá hiện  hành

Thực hiện 

quý IV năm 

2018

(Triệu đồng)

Ước tính quý 

I năm 2019

(Triệu đồng)

Ước tính quý 

I năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

TỔNG SỐ 8.212.473    5.780.586                117,4 

Vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 1.181.866    815.887                   127,2 

Vốn trái phiếu Chính phủ 70.991                 169.950             242,8 

Vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN 95.836                     6.500             179,1 

Vốn vay từ các nguồn khác (thuộc khu vực Nhà nước ) 71.730         87.881                       55,8 

Vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước (Vốn tự có ) 84.879         3.476                           4,3 

Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 4.525.132         3.742.616             107,2 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.157.572            902.740             204,8 

Vốn huy động khác 24.467                   51.536             138,4 



6. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý I năm 2019

Thực hiện 

tháng 02 

năm 2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 3 năm 

2019

(Triệu đồng)

Ước tính quý 

I năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 3 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

Ước tính quý 

I năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

TỔNG SỐ        177.656        213.300        661.861 92,2 108,1

Vốn NS Nhà nước cấp tỉnh        107.085        136.798        419.192 90,4 106,7

Vốn cân đối ngân sách tỉnh          45.055          57.789        189.389 106,3 131,3

Vốn TW hỗ trợ ĐT theo MT          47.472          56.696        172.567 85,5 115,8

Vốn nước ngoài (ODA)          11.268          18.823          46.572 138,9 64,8

Vốn khác            3.290            3.490          10.664 20,4 38,4

Vốn NS Nhà nước cấp huyện          53.278          56.509        183.255 88,7 110,1

Vốn cân đối ngân sách huyện          16.500          18.200          56.700 77,2 120,4

Vốn tỉnh hỗ trợ ĐT theo MT          35.278          36.259        120.215 115,0 109,8

Vốn khác            1.500            2.050            6.340 23,8 64,4

Vốn NS Nhà nước cấp xã          17.293          19.993          59.414 122,0 111,9

Vốn cân đối ngân sách xã            9.600          11.200          33.300 128,5 106,4

Vốn huyện hỗ trợ ĐT theo MT            6.230            7.230          20.460 162,4 121,9

Vốn khác            1.463            1.563            5.654 48,7 113,5

Phân theo huyện, thành, thị

1. Thành phố Việt Trì          38.036          56.651        170.082 82,9 108,3

2. Thị xã Phú Thọ          13.840          12.834          39.647 129,6 108,5

3. Huyện Đoan Hùng          19.627          27.274          69.893 80,5 106,6

4. Huyện Hạ Hoà            4.521          11.656          31.827 102,9 111,0

5. Huyện Thanh Ba            4.561            4.378          26.226 50,1 96,6

6. Huyện Phù Ninh            7.700            8.860          23.480 69,8 57,9

7. Huyện Yên Lập          10.195          10.205          33.032 68,4 77,5

8. Huyện Cẩm Khê            5.721            7.293          21.764 35,6 39,4

9. Huyện Tam Nông            8.401          13.145          35.339 133,2 142,6

10. Huyện Lâm Thao          25.374          25.097          84.264 210,9 287,0

11. Huyện Thanh Sơn          13.571          15.298          48.230 105,4 111,0

12. Huyện Thanh Thuỷ          19.132          14.207          52.261 208,0 163,6

13. Huyện Tân Sơn            6.977            6.402          25.816 79,5 87,8



7. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I năm 2019

Thực hiện 

tháng 02 

năm 2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 3 năm 

2019

(Triệu đồng)

Ước tính quý 

I năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 3 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

Ước tính quý 

I năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

TỔNG SỐ     2.309.211     2.527.408     7.633.242            120,6 116,8

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước        183.835        196.091        598.564            105,9 107,6

Ngoài Nhà nước     2.107.125     2.311.546     6.974.743            122,0 117,8

Khu vực có VĐT nước ngoài          18.250          19.771          59.936            129,4 101,9

Phân theo ngành kinh doanh

Bán lẻ     2.027.897     2.227.334     6.730.046            122,2            117,2 

Dịch vụ lưu trú, ăn uống        183.692        201.152        594.766            109,0            110,5 

Dịch vụ và du lịch          97.622          98.922        308.430            112,6            119,7 

Phân theo huyện, thành, thị

1. Thành phố Việt Trì     1.112.436     1.234.866     3.571.706            116,9            109,2 

2. Thị xã Phú Thọ        145.288        156.882        503.270            127,7            127,1 

3. Huyện Đoan Hùng        146.278        156.385        479.872            126,8            124,7 

4. Huyện Hạ Hoà          88.704          96.405        298.063            119,7            120,7 

5. Huyện Thanh Ba        144.280        154.600        479.877            126,7            126,1 

6. Huyện Phù Ninh          94.053          99.855        323.558            133,0            131,1 

7. Huyện Yên Lập          47.218          51.522        161.338            120,3            122,7 

8. Huyện Cẩm Khê          91.808          99.986        319.612            120,7            123,7 

9. Huyện Tam Nông          66.567          72.492        227.920            120,7            121,7 

10. Huyện Lâm Thao        117.513        127.071        383.293            119,3            118,4 

11. Huyện Thanh Sơn          85.582          95.345        304.996            121,9            121,8 

12. Huyện Thanh Thuỷ        134.367        143.750        460.649            127,4            127,8 

13. Huyện Tân Sơn          35.115          38.248        119.088            120,3            120,1 



8. Doanh thu bán lẻ hàng hoá quý I năm 2019

Thực hiện 

tháng 02 

năm 2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 3 năm 

2019

(Triệu đồng)

Ước tính quý 

I năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 3 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

Ước tính quý 

I năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

TỔNG SỐ     2.027.897     2.227.334     6.730.046          122,18            117,2 

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước        177.569        190.139        578.974          106,38            108,1 

Ngoài Nhà nước     1.833.034     2.018.485     6.094.280          123,84            118,4 

Khu vực có VĐT nước ngoài          17.293          18.710          56.791          130,28            101,4 

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm        603.072        684.331     2.047.771          118,80            109,8 

Hàng may mặc          92.892        102.438        309.149          107,72              94,0 

Đồ dùng, dụng cụ,... gia đình        168.357        190.221        569.935          140,55            128,2 

Vật phẩm văn hóa, giáo dục          22.112          23.895          72.558          113,47            115,4 

Gỗ và vật liệu xây dựng        213.113        226.281        690.816          153,14            155,6 

Ô tô các loại          28.617          30.833          93.709          128,38            114,9 

Phương tiện đi lại (trừ ô tô,...)        460.928        497.216     1.510.607          125,36            127,7 

Xăng, dầu các loại        278.460        299.086        909.864          109,10            109,1 

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)          34.822          37.789        114.599            99,81              97,8 

Đá quý, kim loại quý,…          25.550          24.753          77.807            84,80              85,8 

Hàng hóa khác          65.842          72.713        219.347          135,37            120,7 

SC xe có động cơ, mô tô,…          34.132          37.777        113.884          117,41            107,0 



9. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành quý I năm 2019

Thực hiện 

tháng 02 

năm 2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 3 năm 

2019

(Triệu đồng)

Ước tính quý 

I năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 3 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

Ước tính quý 

I năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

TỔNG SỐ        192.553        205.969        615.907            109,4            113,1 

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước                    -                    -                    -                    -                    - 

Ngoài Nhà nước        192.553        205.970        615.907            109,4            113,1 

Khu vực có VĐT nước ngoài                    -                    -                    -                    -                    - 

Phân theo ngành kinh tế 

Dịch vụ lưu trú          11.459          11.843          36.013            115,4            114,2 

Dịch vụ ăn uống        172.233        189.308        558.753            108,7            110,3 

DV lữ hành và HĐ hỗ trợ DL            8.861            4.818          21.141            128,1            347,1 



10. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính:  %     

Kỳ  gốc

2014

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12 

năm trước

Tháng  

trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 110,80 103,01 100,01 100,12 102,74

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 102,66 102,76 99,76 99,39 102,72

    Trong đó: Lương thực 106,68 100,27 100,18 100,12 100,48

                   Thực phẩm 101,35 103,72 99,60 99,08 103,56

                   Ăn uống ngoài gia đình 104,10 101,11 100,00 100,00 101,29

Đồ uống và thuốc lá 98,40 99,32 100,10 99,75 99,86

May mặc, mũ nón, giầy dép 106,17 100,61 100,10 100,05 100,55

Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD 109,05 100,89 101,49 100,98 100,02

Thiết bị và đồ dùng gia đình 101,87 100,54 100,06 100,00 100,60

Thuốc và dịch vụ y tế 288,86 133,16 100,78 100,77 132,52

Giao thông 91,08 96,25 98,41 101,91 94,93

Bưu chính viễn thông 99,95 100,04 100,00 100,00 100,04

Giáo dục 141,55 104,80 100,00 100,00 104,80

Văn hoá, giải trí và du lịch 91,64 99,66 99,96 99,90 99,57

Hàng hoá và dịch vụ khác 105,16 100,66 100,26 100,14 100,87

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 107,58 96,74 102,51 98,75 97,22

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 111,11 103,24 100,16 100,01 103,48

Bình quân 

quý I năm 

2019 so với 

cùng kỳ

Chỉ số giá tháng 3/2019 so với



11. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý I năm 2019

Thực hiện 

tháng 02 

năm 2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 3 năm 

2019

(Triệu đồng)

Ước tính quý 

I năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 3 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

Ước tính quý 

I năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

TỔNG SỐ        286.921        289.931        863.772            101,9            101,2 

Vận tải hành khách          33.513          33.608        100.634            102,0            101,8 

Đường bộ          32.806          32.910          98.522            102,1            101,9 

Đường thủy               707               699            2.113              99,4            100,2 

Vận tải hàng hóa        222.798        225.587        671.183            102,1            101,2 

Đường bộ        165.384        166.564        497.332            101,6            101,1 

Đường thủy          57.414          59.023        173.851            103,5            101,7 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải          30.609          30.736          91.955            100,8            100,5 



12. Sản lượng vận tải quý I năm 2019

Ước tính 

tháng 3 năm 

2019

Ước tính quý 

I năm 2019

Tháng 3 năm 

2019 so với 

tháng trước 

(%)

Tháng 3 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

Ước tính quý 

I năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

I. HÀNH KHÁCH

Vận chuyển hành khách               877            2.634              99,8            101,4            101,6 

(Nghìn hành khách)

Đường bộ               676            2.026            100,1            102,0            101,9 

Đường thủy               201               608              98,5              99,6            100,5 

Luân chuyển hành khách          47.985        143.785            100,2            102,0            101,8 

(Nghìn HK.Km)

Đường bộ          47.882        143.472            100,2            102,0            101,8 

Đường thủy               103               313              98,5              99,5            100,5 

II. HÀNG HÓA

Vận chuyển hàng hóa            2.807            8.323            101,8            102,4            101,2 

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ            1.611            4.805            100,9            101,6            101,0 

Đường thủy            1.196            3.518            103,0            103,5            101,5 

Luân chuyển hàng hóa        238.252        704.336            102,2            102,6            101,1 

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ          61.693        183.921            100,9            101,9            101,3 

Đường thủy        176.559        520.415            102,7            102,8            101,0 



13. Sản lượng vận tải hàng hoá quý I năm 2019 phân theo huyện

Hàng hoá 

vận chuyển

(nghìn tấn)

Hàng hoá 

luân chuyển 

(nghìn 

tấn.Km)

Hàng hoá 

vận chuyển

(nghìn tấn)

Hàng hoá 

luân chuyển 

(nghìn 

tấn.Km)

Hàng hoá 

vận chuyển

Hàng hoá 

luân chuyển 

TỔNG SỐ         2.807     238.252         8.323     704.336         101,2         101,1 

I. Phân theo ngành vận tải

    Đường bộ         1.611       61.693         4.805     183.921         101,0         101,3 

    Đường sông         1.196     176.559         3.518     520.415         101,5         101,0 

II. Phân theo huyện, thành, thị

1. Thành phố Việt Trì         1.626     137.644         4.818     407.030         101,8         101,4 

2. Thị xã Phú Thọ              94       10.378            280       30.650         100,3         100,8 

3. Huyện Đoan Hùng            116       12.957            344       38.149         100,5         101,1 

4. Huyện Hạ Hoà              36         4.046            108       11.964         100,3         100,7 

5. Huyện Thanh Ba            153       11.496            453       33.981         100,5         100,7 

6. Huyện Phù Ninh              96       18.295            284       54.164         100,4         100,5 

7. Huyện Yên Lập              79         2.296            234         6.780         100,1         100,8 

8. Huyện Cẩm Khê              79       12.778            236       37.774         100,3         100,7 

9. Huyện Tam Nông              32         2.932              96         8.633         100,6         101,1 

10. Huyện Lâm Thao            233         9.817            692       29.062         100,4         100,6 

11. Huyện Thanh Sơn            117         5.803            348       17.178         100,4         100,6 

12. Huyện Thanh Thuỷ            124         8.154            367       24.086         100,6         100,8 

13. Huyện Tân Sơn              21         1.656              63         4.885         100,5         100,9 

Ước tính quý I năm 

2019 so với cùng kỳ 

(%)

Ước tính 

tháng 3 năm 2019

Ước tính quý I 

năm 2019



14. Trật tự, an toàn xã hội quý I năm 2019

Quý I năm 2019

Quý I năm 2019 so với 

cùng kỳ

(%)

Tai nạn giao thông (Tính từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/3/2019)

Số vụ tai nạn, va chạm giao thông (Vụ)

Đường bộ                           24                      150,0 

Đường sắt                              -                              - 

Đường thủy                              -                              - 

Số người chết (Người)

Đường bộ                           15                      125,0 

Đường sắt                              -                              - 

Đường thủy                              -                              - 

Số người bị thương (Người)

Đường bộ                           14                      175,0 

Đường sắt                              -                              - 

Đường thủy                              -                              - 

Cháy, nổ (Tính từ ngày 17/12/2018 đến ngày 15/3/2019)

Số vụ cháy, nổ (Vụ)                             2                          7,4 

Số người chết (Người)                              -                              - 

Số người bị thương (Người)                              -                              - 

Tổng giá trị tài sản thiệt hại (Triệu đồng)                      260,0                          7,5 


